
 

 

 

THÔNG BÁO 

Danh sách Phù hiệu đến hạn tháng 03/2025 
 

Căn cứ Nghị định số 158/2024/NĐ-CP ngày 18/12/2025 của Chính phủ 

quy định về hoạt động vận tải đường bộ; 

Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa thông báo danh sách các phương tiện có 

phù hiệu đến hạn trong tháng 3 năm 2025 tại Phụ lục kèm theo để các tổ chức, 

cá nhân được biết để phối hợp kiểm tra, giám sát./. 

 

 

Nơi nhận: (VBĐT) 

- Giám đốc Sở (b/cáo); 

- Sở Xây dựng tỉnh, thành phố 

- UBND huyện, T.xã, T.phố 

- Phòng CSGT các tỉnh, TP 

- Thanh tra Sở  (th/hiện); 

- Trang web Sở;  

- Lưu: VT,QLVT(H1b). 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Cao Tấn Lợi 
 

 

UBND TỈNH KHÁNH HÒA 

SỞ XÂY DỰNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:          /TB-SXD        Khánh Hòa, ngày       tháng 3 năm 2025 

(ph/hợp); 

 



TT Biển Số Số phù hiệu Đơn Vị Ngày hết hạn Loại phù hiệu

1 50H35436 ĐK5624000033 Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Toàn Thắng Khánh Hòa 04/03/2025 Xe Đầu kéo

2 50H35618 ĐK5624000032 Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Toàn Thắng Khánh Hòa 04/03/2025 Xe Đầu kéo

3 50H29343 ĐK5624000031 ` 04/03/2025 Xe Đầu kéo

4 50H35023 ĐK5624000030 Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Toàn Thắng Khánh Hòa 04/03/2025 Xe Đầu kéo

5 79F00522 HĐ5624000783 Hợp Tác Xã Vận Tải Hòa Bình 04/03/2025 Xe Hợp đồng

6 79B03555 HĐ5624000784 Hợp Tác Xã Vận Tải Hòa Bình 04/03/2025 Xe Hợp đồng

7 79A29573 HĐ5624000792
Chi Nhánh Liên Hiệp Hợp Tác Xã Vận Tải Cơ Giới Thành Phố 
Hồ Chí Minh Tại Nha Trang

05/03/2025 Xe Hợp đồng

8 79A36676 HĐ5624000793
Chi Nhánh Liên Hiệp Hợp Tác Xã Vận Tải Cơ Giới Thành Phố 
Hồ Chí Minh Tại Nha Trang

05/03/2025 Xe Hợp đồng

9 79A37402 HĐ5624000794
Chi Nhánh Liên Hiệp Hợp Tác Xã Vận Tải Cơ Giới Thành Phố 
Hồ Chí Minh Tại Nha Trang

05/03/2025 Xe Hợp đồng

10 79A24464 HĐ5624000791
Chi Nhánh Liên Hiệp Hợp Tác Xã Vận Tải Cơ Giới Thành Phố 
Hồ Chí Minh Tại Nha Trang

05/03/2025 Xe Hợp đồng

11 79A39725 HĐ5624000795
Chi Nhánh Liên Hiệp Hợp Tác Xã Vận Tải Cơ Giới Thành Phố 
Hồ Chí Minh Tại Nha Trang

05/03/2025 Xe Hợp đồng

12 79A41074 HĐ5624000796
Chi Nhánh Liên Hiệp Hợp Tác Xã Vận Tải Cơ Giới Thành Phố 
Hồ Chí Minh Tại Nha Trang

05/03/2025 Xe Hợp đồng

13 79E00203 HĐ5624000797
Chi Nhánh Liên Hiệp Hợp Tác Xã Vận Tải Cơ Giới Thành Phố 
Hồ Chí Minh Tại Nha Trang

05/03/2025 Xe Hợp đồng

14 79E00693 HĐ5624000798
Chi Nhánh Liên Hiệp Hợp Tác Xã Vận Tải Cơ Giới Thành Phố 
Hồ Chí Minh Tại Nha Trang

05/03/2025 Xe Hợp đồng

15 79A43896 HĐ5624000820 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 05/03/2025 Xe Hợp đồng

16 79A40542 HĐ5624000821 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 05/03/2025 Xe Hợp đồng

17 79E00537 HĐ5624000823 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 05/03/2025 Xe Hợp đồng

18 79E00254 HĐ5624000828 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 05/03/2025 Xe Hợp đồng

19 79A18389 HĐ5624000830 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 05/03/2025 Xe Hợp đồng

20 79E00668 HĐ5624000831 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 05/03/2025 Xe Hợp đồng

21 79A40765 HĐ5624000834 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 05/03/2025 Xe Hợp đồng

22 79E00605 HĐ5624000822 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 05/03/2025 Xe Hợp đồng

23 79A30508 HĐ5624000824 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 05/03/2025 Xe Hợp đồng

24 79A22816 HĐ5624000825 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 05/03/2025 Xe Hợp đồng

25 79E00277 HĐ5624000826 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 05/03/2025 Xe Hợp đồng
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26 79A32314 HĐ5624000827 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 05/03/2025 Xe Hợp đồng

27 79E00169 HĐ5624000832 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 05/03/2025 Xe Hợp đồng

28 79A42522 HĐ5624000833 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 05/03/2025 Xe Hợp đồng

29 79H04285 HĐ5624000802 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 05/03/2025 Xe Hợp đồng

30 79A06790 HĐ5624000801 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 05/03/2025 Xe Hợp đồng

31 79H04243 HĐ5624000800 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 05/03/2025 Xe Hợp đồng

32 79H04283 HĐ5624000799 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 05/03/2025 Xe Hợp đồng

33 79H04311 HĐ5624000789
Chi Nhánh Liên Hiệp Hợp Tác Xã Vận Tải Cơ Giới Thành Phố 
Hồ Chí Minh Tại Nha Trang

05/03/2025 Xe Hợp đồng

34 79H04304 HĐ5624000788
Chi Nhánh Liên Hiệp Hợp Tác Xã Vận Tải Cơ Giới Thành Phố 
Hồ Chí Minh Tại Nha Trang

05/03/2025 Xe Hợp đồng

35 79H04225 HĐ5624000787
Chi Nhánh Liên Hiệp Hợp Tác Xã Vận Tải Cơ Giới Thành Phố 
Hồ Chí Minh Tại Nha Trang

05/03/2025 Xe Hợp đồng

36 79A27311 HĐ5624000786
Chi Nhánh Liên Hiệp Hợp Tác Xã Vận Tải Cơ Giới Thành Phố 
Hồ Chí Minh Tại Nha Trang

05/03/2025 Xe Hợp đồng

37 79A29885 HĐ5624000819 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 05/03/2025 Xe Hợp đồng

38 79A19583 HĐ5624000790
Chi Nhánh Liên Hiệp Hợp Tác Xã Vận Tải Cơ Giới Thành Phố 
Hồ Chí Minh Tại Nha Trang

05/03/2025 Xe Hợp đồng

39 79C06739 XT5623001667 Công Ty Tnhh Sửa Chữa Ô Tô Izuzu Nha Trang 05/03/2025 Xe Tải

40 79C13432 5618009641 Công Ty Tnhh Sửa Chữa Ô Tô Izuzu Nha Trang 05/03/2025 Xe Tải

41 79C13390 5618009644 Công Ty Tnhh Sửa Chữa Ô Tô Izuzu Nha Trang 05/03/2025 Xe Tải

42 79C13414 5618009642 Công Ty Tnhh Sửa Chữa Ô Tô Izuzu Nha Trang 05/03/2025 Xe Tải

43 79C13426 5618009643 Công Ty Tnhh Sửa Chữa Ô Tô Izuzu Nha Trang 05/03/2025 Xe Tải

44 79C13197 5618009492 Công Ty Tnhh Sửa Chữa Ô Tô Izuzu Nha Trang 05/03/2025 Xe Tải

45 79C13192 5618009497 Công Ty Tnhh Sửa Chữa Ô Tô Izuzu Nha Trang 05/03/2025 Xe Tải

46 79C13203 5618009493 Công Ty Tnhh Sửa Chữa Ô Tô Izuzu Nha Trang 05/03/2025 Xe Tải

47 79C13187 5618009494 Công Ty Tnhh Sửa Chữa Ô Tô Izuzu Nha Trang 05/03/2025 Xe Tải

48 79C13118 5618009495 Công Ty Tnhh Sửa Chữa Ô Tô Izuzu Nha Trang 05/03/2025 Xe Tải

49 79C13195 5618009496 Công Ty Tnhh Sửa Chữa Ô Tô Izuzu Nha Trang 05/03/2025 Xe Tải

50 79c13174 5618009498 Hộ Kinh Doanh Nguyễn Hữu Lộc 05/03/2025 Xe Tải



51 79C13270 5618009499 Hộ Kinh Doanh Huỳnh Thị Hoa 05/03/2025 Xe Tải

52 79F00521 HĐ5624000887 Hợp Tác Xã Vận Tải 1 - 5 Nha Trang 06/03/2025 Xe Hợp đồng

53 79F00545 HĐ5624000886 Hợp Tác Xã Vận Tải 1 - 5 Nha Trang 06/03/2025 Xe Hợp đồng

54 79H04407 HĐ5624000896 Hợp Tác Xã Trường Thành 79 07/03/2025 Xe Hợp đồng

55 79F00535 CĐ5624000118 Công Ty Tnhh Cúc Tùng 07/03/2025
Xe chạy tuyến cố 

định

56 79B02755 CĐ5624000120 Công Ty Tnhh Cúc Tùng 07/03/2025
Xe chạy tuyến cố 

định

57 79F00507 CĐ5624000117 Công Ty Tnhh Cúc Tùng 07/03/2025
Xe chạy tuyến cố 

định

58 79C16302 XT5624000645 Hợp Tác Xã Công Nông 79 08/03/2025 Xe Tải

59 79C12879 5618009566 Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Mỹ Hương 09/03/2025 Xe Tải

60 79H04389 HĐ5624000926
Chi Nhánh Liên Hiệp Hợp Tác Xã Vận Tải Cơ Giới Thành Phố 
Hồ Chí Minh Tại Nha Trang

11/03/2025 Xe Hợp đồng

61 79H04387 HĐ5624000925
Chi Nhánh Liên Hiệp Hợp Tác Xã Vận Tải Cơ Giới Thành Phố 
Hồ Chí Minh Tại Nha Trang

11/03/2025 Xe Hợp đồng

62 79H04297 HĐ5624000924
Chi Nhánh Liên Hiệp Hợp Tác Xã Vận Tải Cơ Giới Thành Phố 
Hồ Chí Minh Tại Nha Trang

11/03/2025 Xe Hợp đồng

63 79H04261 HĐ5624000923
Chi Nhánh Liên Hiệp Hợp Tác Xã Vận Tải Cơ Giới Thành Phố 
Hồ Chí Minh Tại Nha Trang

11/03/2025 Xe Hợp đồng

64 79H03531 HĐ5624000922
Chi Nhánh Liên Hiệp Hợp Tác Xã Vận Tải Cơ Giới Thành Phố 
Hồ Chí Minh Tại Nha Trang

11/03/2025 Xe Hợp đồng

65 79H02799 HĐ5624000921
Chi Nhánh Liên Hiệp Hợp Tác Xã Vận Tải Cơ Giới Thành Phố 
Hồ Chí Minh Tại Nha Trang

11/03/2025 Xe Hợp đồng

66 79H02584 HĐ5624000920
Chi Nhánh Liên Hiệp Hợp Tác Xã Vận Tải Cơ Giới Thành Phố 
Hồ Chí Minh Tại Nha Trang

11/03/2025 Xe Hợp đồng

67 79G00217 HĐ5624000919
Chi Nhánh Liên Hiệp Hợp Tác Xã Vận Tải Cơ Giới Thành Phố 
Hồ Chí Minh Tại Nha Trang

11/03/2025 Xe Hợp đồng

68 79A32932 HĐ5624000918
Chi Nhánh Liên Hiệp Hợp Tác Xã Vận Tải Cơ Giới Thành Phố 
Hồ Chí Minh Tại Nha Trang

11/03/2025 Xe Hợp đồng

69 79A25073 HĐ5624000917
Chi Nhánh Liên Hiệp Hợp Tác Xã Vận Tải Cơ Giới Thành Phố 
Hồ Chí Minh Tại Nha Trang

11/03/2025 Xe Hợp đồng

70 79A15437 HĐ5624000916
Chi Nhánh Liên Hiệp Hợp Tác Xã Vận Tải Cơ Giới Thành Phố 
Hồ Chí Minh Tại Nha Trang

11/03/2025 Xe Hợp đồng

71 79A27932 HĐ5624000929
Chi Nhánh Liên Hiệp Hợp Tác Xã Vận Tải Cơ Giới Thành Phố 
Hồ Chí Minh Tại Nha Trang

11/03/2025 Xe Hợp đồng

72 79C13013 5618009568 Hộ Kinh Doanh Võ Thị Trúc Phương 12/03/2025 Xe Tải

73 79A43482 HĐ5624000937 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 13/03/2025 Xe Hợp đồng

74 79E00082 HĐ5624000940 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 13/03/2025 Xe Hợp đồng

75 79A17793 HĐ5624000941 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 13/03/2025 Xe Hợp đồng

76 79E00669 HĐ5624000942 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 13/03/2025 Xe Hợp đồng

77 79A16734 HĐ5624000943 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 13/03/2025 Xe Hợp đồng



78 79A13389 HĐ5624000936 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 13/03/2025 Xe Hợp đồng

79 79E00130 HĐ5624000938 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 13/03/2025 Xe Hợp đồng

80 79E00036 HĐ5624000939 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 13/03/2025 Xe Hợp đồng

81 79H04269 HĐ5624000933 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 13/03/2025 Xe Hợp đồng

82 79H01943 HĐ5624000932 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 13/03/2025 Xe Hợp đồng

83 79A10006 HĐ5624000934 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 13/03/2025 Xe Hợp đồng

84 79E00450 HĐ5624000935 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 13/03/2025 Xe Hợp đồng

85 79F00085 CĐ5624000145 Công Ty Tnhh Du Lịch Và Thương Mại Liên Hưng 14/03/2025
Xe chạy tuyến cố 

định

86 79F00049 CĐ5624000144 Công Ty Tnhh Du Lịch Và Thương Mại Liên Hưng 14/03/2025
Xe chạy tuyến cố 

định

87 79F00518 CĐ5624000143 Công Ty Tnhh Du Lịch Và Thương Mại Liên Hưng 14/03/2025
Xe chạy tuyến cố 

định

88 79C17190 5620022331 Công Ty Tnhh Mtv Dv Tm Vận Tải Trung Quốc Đạt 14/03/2025 Xe Tải

89 79C13159 5618009565 Hộ Kinh Doanh Lê Thị Thúy Diệu 14/03/2025 Xe Tải

90 79F00500 HĐ5624000956 Hợp Tác Xã Vận Tải Hòa Bình 15/03/2025 Xe Hợp đồng

91 79B02588 HĐ5624000954 Hợp Tác Xã Vận Tải 1 - 5 Nha Trang 15/03/2025 Xe Hợp đồng

92 79B00250 HĐ5624000953 Hợp Tác Xã Vận Tải 1 - 5 Nha Trang 15/03/2025 Xe Hợp đồng

93 79B00090 HĐ5624000952 Hợp Tác Xã Vận Tải 1 - 5 Nha Trang 15/03/2025 Xe Hợp đồng

94 79C07333 XT5624000694 Hợp Tác Xã Công Nông 79 15/03/2025 Xe Tải

95 79C16897 XT5624000693 Hợp Tác Xã Công Nông 79 15/03/2025 Xe Tải

96 79C11389 XT5624000692 Hợp Tác Xã Công Nông 79 15/03/2025 Xe Tải

97 79C16457 XT5624000691 Hợp Tác Xã Công Nông 79 15/03/2025 Xe Tải

98 79C16346 XT5624000690 Hợp Tác Xã Công Nông 79 15/03/2025 Xe Tải

99 79C19602 XT5624000706 Hợp Tác Xã Công Nông 79 18/03/2025 Xe Tải

100 79C02971 XT5624000702 Hợp Tác Xã Công Nông 79 18/03/2025 Xe Tải

101 50F03470 CĐ5624000151 Công Ty Tnhh Du Lịch Và Thương Mại Liên Hưng 19/03/2025
Xe chạy tuyến cố 

định

102 79H04512 HĐ5624001014
Chi Nhánh Liên Hiệp Hợp Tác Xã Vận Tải Cơ Giới Thành Phố 
Hồ Chí Minh Tại Nha Trang

19/03/2025 Xe Hợp đồng

103 79H04485 HĐ5624001013
Chi Nhánh Liên Hiệp Hợp Tác Xã Vận Tải Cơ Giới Thành Phố 
Hồ Chí Minh Tại Nha Trang

19/03/2025 Xe Hợp đồng

104 79H04448 HĐ5624001012
Chi Nhánh Liên Hiệp Hợp Tác Xã Vận Tải Cơ Giới Thành Phố 
Hồ Chí Minh Tại Nha Trang

19/03/2025 Xe Hợp đồng



105 79H04410 HĐ5624001011
Chi Nhánh Liên Hiệp Hợp Tác Xã Vận Tải Cơ Giới Thành Phố 
Hồ Chí Minh Tại Nha Trang

19/03/2025 Xe Hợp đồng

106 79H04217 HĐ5624001009
Chi Nhánh Liên Hiệp Hợp Tác Xã Vận Tải Cơ Giới Thành Phố 
Hồ Chí Minh Tại Nha Trang

19/03/2025 Xe Hợp đồng

107 79H03966 HĐ5624001008
Chi Nhánh Liên Hiệp Hợp Tác Xã Vận Tải Cơ Giới Thành Phố 
Hồ Chí Minh Tại Nha Trang

19/03/2025 Xe Hợp đồng

108 79F00211 HĐ5624001006
Chi Nhánh Liên Hiệp Hợp Tác Xã Vận Tải Cơ Giới Thành Phố 
Hồ Chí Minh Tại Nha Trang

19/03/2025 Xe Hợp đồng

109 79A27618 HĐ5624000994 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 19/03/2025 Xe Hợp đồng

110 79A25842 HĐ5624000992 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 19/03/2025 Xe Hợp đồng

111 79A22202 HĐ5624000998 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 19/03/2025 Xe Hợp đồng

112 79A24666 HĐ5624001000 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 19/03/2025 Xe Hợp đồng

113 79A19400 HĐ5624001001 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 19/03/2025 Xe Hợp đồng

114 79A13762 HĐ5624000997 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 19/03/2025 Xe Hợp đồng

115 79A35561 HĐ5624000989 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 19/03/2025 Xe Hợp đồng

116 79A22479 HĐ5624000991 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 19/03/2025 Xe Hợp đồng

117 79A20489 HĐ5624000993 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 19/03/2025 Xe Hợp đồng

118 79A24284 HĐ5624000995 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 19/03/2025 Xe Hợp đồng

119 79A18842 HĐ5624000996 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 19/03/2025 Xe Hợp đồng

120 79A39658 HĐ5624000999 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 19/03/2025 Xe Hợp đồng

121 79A39360 HĐ5624001002 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 19/03/2025 Xe Hợp đồng

122 79H03565 HĐ5624000987 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 19/03/2025 Xe Hợp đồng

123 79H04302 HĐ5624000986 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 19/03/2025 Xe Hợp đồng

124 79H02577 HĐ5624000985 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 19/03/2025 Xe Hợp đồng

125 79H04575 HĐ5624000984 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 19/03/2025 Xe Hợp đồng

126 79H04591 HĐ5624000983 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 19/03/2025 Xe Hợp đồng

127 79H04474 HĐ5624000981 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 19/03/2025 Xe Hợp đồng

128 79H02827 HĐ5624000980 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 19/03/2025 Xe Hợp đồng

129 79H04578 HĐ5624000979 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 19/03/2025 Xe Hợp đồng

130 79H04581 HĐ5624000978 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 19/03/2025 Xe Hợp đồng

131 79H02157 XT5624000726 Công Ty Tnhh Thương Mại & Dịch Vụ Taxi Tải Nha Trang 19/03/2025 Xe Tải



132 79C10713 XT5624000723 Hợp Tác Xã Công Nông 79 19/03/2025 Xe Tải

133 79H03208 XT5624000722 Hợp Tác Xã Vận Tải Nha Trang 19/03/2025 Xe Tải

134 79H04495 HĐ5624000974 Hợp Tác Xã Vận Tải 1 - 5 Nha Trang 19/03/2025 Xe Hợp đồng

135 79G00237 HĐ5624000973 Hợp Tác Xã Vận Tải 1 - 5 Nha Trang 19/03/2025 Xe Hợp đồng

136 79F00506 HĐ5624000962 Hợp Tác Xã Vận Tải 1 - 5 Nha Trang 19/03/2025 Xe Hợp đồng

137 79A45245 HĐ5624000988 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 19/03/2025 Xe Hợp đồng

138 79A43192 HĐ5624001003
Chi Nhánh Liên Hiệp Hợp Tác Xã Vận Tải Cơ Giới Thành Phố 
Hồ Chí Minh Tại Nha Trang

19/03/2025 Xe Hợp đồng

139 85A03318 HĐ5624001016
Chi Nhánh Liên Hiệp Hợp Tác Xã Vận Tải Cơ Giới Thành Phố 
Hồ Chí Minh Tại Nha Trang

19/03/2025 Xe Hợp đồng

140 79A19107 HĐ5624001018
Chi Nhánh Liên Hiệp Hợp Tác Xã Vận Tải Cơ Giới Thành Phố 
Hồ Chí Minh Tại Nha Trang

19/03/2025 Xe Hợp đồng

141 79A28846 HĐ5624001021
Chi Nhánh Liên Hiệp Hợp Tác Xã Vận Tải Cơ Giới Thành Phố 
Hồ Chí Minh Tại Nha Trang

19/03/2025 Xe Hợp đồng

142 79A18459 HĐ5624001026
Chi Nhánh Liên Hiệp Hợp Tác Xã Vận Tải Cơ Giới Thành Phố 
Hồ Chí Minh Tại Nha Trang

19/03/2025 Xe Hợp đồng

143 79F00527 CĐ5624000149 Công Ty Tnhh Cúc Tùng 19/03/2025
Xe chạy tuyến cố 

định

144 79F00532 CĐ5624000150 Công Ty Tnhh Cúc Tùng 19/03/2025
Xe chạy tuyến cố 

định

145 79G00310 HĐ5624001007
Chi Nhánh Liên Hiệp Hợp Tác Xã Vận Tải Cơ Giới Thành Phố 
Hồ Chí Minh Tại Nha Trang

19/03/2025 Xe Hợp đồng

146 79A35728 HĐ5624001022
Chi Nhánh Liên Hiệp Hợp Tác Xã Vận Tải Cơ Giới Thành Phố 
Hồ Chí Minh Tại Nha Trang

19/03/2025 Xe Hợp đồng

147 79A45134 HĐ5624001023
Chi Nhánh Liên Hiệp Hợp Tác Xã Vận Tải Cơ Giới Thành Phố 
Hồ Chí Minh Tại Nha Trang

19/03/2025 Xe Hợp đồng

148 79E00008 HĐ5624001024
Chi Nhánh Liên Hiệp Hợp Tác Xã Vận Tải Cơ Giới Thành Phố 
Hồ Chí Minh Tại Nha Trang

19/03/2025 Xe Hợp đồng

149 79E00325 HĐ5624001025
Chi Nhánh Liên Hiệp Hợp Tác Xã Vận Tải Cơ Giới Thành Phố 
Hồ Chí Minh Tại Nha Trang

19/03/2025 Xe Hợp đồng

150 79A09507 HĐ5624001017
Chi Nhánh Liên Hiệp Hợp Tác Xã Vận Tải Cơ Giới Thành Phố 
Hồ Chí Minh Tại Nha Trang

19/03/2025 Xe Hợp đồng

151 79A19372 HĐ5624001019
Chi Nhánh Liên Hiệp Hợp Tác Xã Vận Tải Cơ Giới Thành Phố 
Hồ Chí Minh Tại Nha Trang

19/03/2025 Xe Hợp đồng

152 79H04583 HĐ5624001039 Hợp Tác Xã Trường Thành 79 20/03/2025 Xe Hợp đồng

153 79G00080 HĐ5624001038 Hợp Tác Xã Trường Thành 79 20/03/2025 Xe Hợp đồng

154 79F00251 HĐ5624001037 Hợp Tác Xã Vận Tải 1 - 5 Nha Trang 20/03/2025 Xe Hợp đồng

155 79F00504 HĐ5624001036 Hợp Tác Xã Vận Tải 1 - 5 Nha Trang 20/03/2025 Xe Hợp đồng

156 79F00503 HĐ5624001035 Hợp Tác Xã Vận Tải 1 - 5 Nha Trang 20/03/2025 Xe Hợp đồng

157 79H04555 HĐ5624001034 Hợp Tác Xã Vận Tải Hòa Bình 20/03/2025 Xe Hợp đồng

158 79H04539 HĐ5624001030 Hợp Tác Xã Vận Tải Hòa Bình 20/03/2025 Xe Hợp đồng



159 79H04452 HĐ5624001029 Hợp Tác Xã Vận Tải Hòa Bình 20/03/2025 Xe Hợp đồng

160 79H04251 HĐ5624001041 Hợp Tác Xã Vận Tải Hòa Bình 20/03/2025 Xe Hợp đồng

161 79H04481 HĐ5624001343 Hợp Tác Xã Vận Tải Hòa Bình 21/03/2025 Xe Hợp đồng

162 79H04522 HĐ5624001045 Hợp Tác Xã Vận Tải Hòa Bình 21/03/2025 Xe Hợp đồng

163 61H05739 XT5624000765 Hợp Tác Xã Vận Tải 1 - 5 Nha Trang 21/03/2025 Xe Tải

164 79C13016 5618009582 Hộ Kinh Doanh Võ Thị Kim Phấn 21/03/2025 Xe Tải

165 79C04709 CO5624000045 Công Ty Tnhh T&N 22/03/2025 Xe Container

166 79C14482 CO5624000044 Công Ty Tnhh T&N 22/03/2025 Xe Container

167 79H00349 CO5624000043 Công Ty Tnhh T&N 22/03/2025 Xe Container

168 79H00430 CO5624000042 Công Ty Tnhh T&N 22/03/2025 Xe Container

169 79C15826 5619018806 Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thức 22/03/2025 Xe Tải

170 79C13281 5618009660
D8009503
Hộ Kinh Doanh Huỳnh Chiếm Hùng

22/03/2025 Xe Tải

171 79C13160 5618009658 Hộ Kinh Doanh Nguyễn Xuân Tiến 22/03/2025 Xe Tải

172 79C13242 5618009650 Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thức 22/03/2025 Xe Tải

173 79H04594 HĐ5624001742 Hợp Tác Xã Vận Tải Hòa Bình 24/03/2025 Xe Hợp đồng

174 79H04502 HĐ5624001092
Chi Nhánh Liên Hiệp Hợp Tác Xã Vận Tải Cơ Giới Thành Phố 
Hồ Chí Minh Tại Nha Trang

25/03/2025 Xe Hợp đồng

175 79H04579 HĐ5624001091
Chi Nhánh Liên Hiệp Hợp Tác Xã Vận Tải Cơ Giới Thành Phố 
Hồ Chí Minh Tại Nha Trang

25/03/2025 Xe Hợp đồng

176 79H04453 HĐ5624001090
Chi Nhánh Liên Hiệp Hợp Tác Xã Vận Tải Cơ Giới Thành Phố 
Hồ Chí Minh Tại Nha Trang

25/03/2025 Xe Hợp đồng

177 79H04461 HĐ5624001089
Chi Nhánh Liên Hiệp Hợp Tác Xã Vận Tải Cơ Giới Thành Phố 
Hồ Chí Minh Tại Nha Trang

25/03/2025 Xe Hợp đồng

178 79H04429 HĐ5624001088
Chi Nhánh Liên Hiệp Hợp Tác Xã Vận Tải Cơ Giới Thành Phố 
Hồ Chí Minh Tại Nha Trang

25/03/2025 Xe Hợp đồng

179 79H04421 HĐ5624001087
Chi Nhánh Liên Hiệp Hợp Tác Xã Vận Tải Cơ Giới Thành Phố 
Hồ Chí Minh Tại Nha Trang

25/03/2025 Xe Hợp đồng

180 79H02845 HĐ5624001086
Chi Nhánh Liên Hiệp Hợp Tác Xã Vận Tải Cơ Giới Thành Phố 
Hồ Chí Minh Tại Nha Trang

25/03/2025 Xe Hợp đồng

181 79G00241 HĐ5624001085
Chi Nhánh Liên Hiệp Hợp Tác Xã Vận Tải Cơ Giới Thành Phố 
Hồ Chí Minh Tại Nha Trang

25/03/2025 Xe Hợp đồng

182 79H04516 HĐ5624001063 Hợp Tác Xã Vận Tải Hòa Bình 25/03/2025 Xe Hợp đồng

183 79A16500 HĐ5624001066
Chi Nhánh Liên Hiệp Hợp Tác Xã Vận Tải Cơ Giới Thành Phố 
Hồ Chí Minh Tại Nha Trang

25/03/2025 Xe Hợp đồng

184 79A28408 HĐ5624001071
Chi Nhánh Liên Hiệp Hợp Tác Xã Vận Tải Cơ Giới Thành Phố 
Hồ Chí Minh Tại Nha Trang

25/03/2025 Xe Hợp đồng

185 79A45127 HĐ5624001075
Chi Nhánh Liên Hiệp Hợp Tác Xã Vận Tải Cơ Giới Thành Phố 
Hồ Chí Minh Tại Nha Trang

25/03/2025 Xe Hợp đồng



186 79A27691 HĐ5624001056 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 25/03/2025 Xe Hợp đồng

187 79E00502 HĐ5624001058 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 25/03/2025 Xe Hợp đồng

188 79H04406 HĐ5624001050 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 25/03/2025 Xe Hợp đồng

189 79A41785 HĐ5624001051 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 25/03/2025 Xe Hợp đồng

190 79A39281 HĐ5624001053 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 25/03/2025 Xe Hợp đồng

191 79E00046 HĐ5624001054 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 25/03/2025 Xe Hợp đồng

192 79A23034 HĐ5624001059 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 25/03/2025 Xe Hợp đồng

193 79A43833 HĐ5624001062 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 25/03/2025 Xe Hợp đồng

194 79A14848 HĐ5624001064
Chi Nhánh Liên Hiệp Hợp Tác Xã Vận Tải Cơ Giới Thành Phố 
Hồ Chí Minh Tại Nha Trang

25/03/2025 Xe Hợp đồng

195 79H04504 HĐ5624001049 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 25/03/2025 Xe Hợp đồng

196 79A42681 HĐ5624001052 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 25/03/2025 Xe Hợp đồng

197 79A24732 HĐ5624001067
Chi Nhánh Liên Hiệp Hợp Tác Xã Vận Tải Cơ Giới Thành Phố 
Hồ Chí Minh Tại Nha Trang

25/03/2025 Xe Hợp đồng

198 79A25824 HĐ5624001068
Chi Nhánh Liên Hiệp Hợp Tác Xã Vận Tải Cơ Giới Thành Phố 
Hồ Chí Minh Tại Nha Trang

25/03/2025 Xe Hợp đồng

199 79A27088 HĐ5624001069
Chi Nhánh Liên Hiệp Hợp Tác Xã Vận Tải Cơ Giới Thành Phố 
Hồ Chí Minh Tại Nha Trang

25/03/2025 Xe Hợp đồng

200 79A27624 HĐ5624001070
Chi Nhánh Liên Hiệp Hợp Tác Xã Vận Tải Cơ Giới Thành Phố 
Hồ Chí Minh Tại Nha Trang

25/03/2025 Xe Hợp đồng

201 79A40894 HĐ5624001072
Chi Nhánh Liên Hiệp Hợp Tác Xã Vận Tải Cơ Giới Thành Phố 
Hồ Chí Minh Tại Nha Trang

25/03/2025 Xe Hợp đồng

202 79A42677 HĐ5624001073
Chi Nhánh Liên Hiệp Hợp Tác Xã Vận Tải Cơ Giới Thành Phố 
Hồ Chí Minh Tại Nha Trang

25/03/2025 Xe Hợp đồng

203 79A45118 HĐ5624001074
Chi Nhánh Liên Hiệp Hợp Tác Xã Vận Tải Cơ Giới Thành Phố 
Hồ Chí Minh Tại Nha Trang

25/03/2025 Xe Hợp đồng

204 79A16064 HĐ5624001065
Chi Nhánh Liên Hiệp Hợp Tác Xã Vận Tải Cơ Giới Thành Phố 
Hồ Chí Minh Tại Nha Trang

25/03/2025 Xe Hợp đồng

205 79A45250 HĐ5624001076
Chi Nhánh Liên Hiệp Hợp Tác Xã Vận Tải Cơ Giới Thành Phố 
Hồ Chí Minh Tại Nha Trang

25/03/2025 Xe Hợp đồng

206 79E00483 HĐ5624001077
Chi Nhánh Liên Hiệp Hợp Tác Xã Vận Tải Cơ Giới Thành Phố 
Hồ Chí Minh Tại Nha Trang

25/03/2025 Xe Hợp đồng

207 79E00688 HĐ5624001078
Chi Nhánh Liên Hiệp Hợp Tác Xã Vận Tải Cơ Giới Thành Phố 
Hồ Chí Minh Tại Nha Trang

25/03/2025 Xe Hợp đồng

208 79A20076 HĐ5624001079
Chi Nhánh Liên Hiệp Hợp Tác Xã Vận Tải Cơ Giới Thành Phố 
Hồ Chí Minh Tại Nha Trang

25/03/2025 Xe Hợp đồng

209 79F00543 HĐ5624001060 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 25/03/2025 Xe Hợp đồng

210 79E00512 HĐ5624001061 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 25/03/2025 Xe Hợp đồng

211 79A39899 HĐ5624001057 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 25/03/2025 Xe Hợp đồng

212 79E00070 HĐ5624001080
Chi Nhánh Liên Hiệp Hợp Tác Xã Vận Tải Cơ Giới Thành Phố 
Hồ Chí Minh Tại Nha Trang

25/03/2025 Xe Hợp đồng



213 79E00138 HĐ5624001081
Chi Nhánh Liên Hiệp Hợp Tác Xã Vận Tải Cơ Giới Thành Phố 
Hồ Chí Minh Tại Nha Trang

25/03/2025 Xe Hợp đồng

214 79E00494 HĐ5624001082
Chi Nhánh Liên Hiệp Hợp Tác Xã Vận Tải Cơ Giới Thành Phố 
Hồ Chí Minh Tại Nha Trang

25/03/2025 Xe Hợp đồng

215 79H03571 HĐ5624001083
Chi Nhánh Liên Hiệp Hợp Tác Xã Vận Tải Cơ Giới Thành Phố 
Hồ Chí Minh Tại Nha Trang

25/03/2025 Xe Hợp đồng

216 79A42765 HĐ5624001084
Chi Nhánh Liên Hiệp Hợp Tác Xã Vận Tải Cơ Giới Thành Phố 
Hồ Chí Minh Tại Nha Trang

25/03/2025 Xe Hợp đồng

217 79C10294 XT5624000822 Hợp Tác Xã Công Nông 79 26/03/2025 Xe Tải

218 79H04585 HĐ5624001129 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 26/03/2025 Xe Hợp đồng

219 79H04442 HĐ5624001128 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 26/03/2025 Xe Hợp đồng

220 79H04549 HĐ5624001127 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 26/03/2025 Xe Hợp đồng

221 79H04149 HĐ5624001124 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 26/03/2025 Xe Hợp đồng

222 79H04598 HĐ5624001123 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 26/03/2025 Xe Hợp đồng

223 79H04534 HĐ5624001122 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 26/03/2025 Xe Hợp đồng

224 79F00360 HĐ5624001103 Hợp Tác Xã Vận Tải Nha Trang 26/03/2025 Xe Hợp đồng

225 79B03496 CĐ5624000164 Công Ty Tnhh Du Lịch Và Thương Mại Liên Hưng 26/03/2025
Xe chạy tuyến cố 

định

226 79C13241 XT5624000820 Hợp Tác Xã Công Nông 79 26/03/2025 Xe Tải

227 79A10879 HĐ5624001112 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 26/03/2025 Xe Hợp đồng

228 50F04500 CĐ5624000172 Công Ty Tnhh Du Lịch Và Thương Mại Liên Hưng 26/03/2025
Xe chạy tuyến cố 

định

229 50F04502 CĐ5624000172 Công Ty Tnhh Du Lịch Và Thương Mại Liên Hưng 26/03/2025
Xe chạy tuyến cố 

định

230 50F04251 CĐ5624000166 Công Ty Tnhh Du Lịch Và Thương Mại Liên Hưng 26/03/2025
Xe chạy tuyến cố 

định

231 50F04277 CĐ5624000167 Công Ty Tnhh Du Lịch Và Thương Mại Liên Hưng 26/03/2025
Xe chạy tuyến cố 

định

232 79B02174 5618009624
Cn Nha Trang-Cty Tnhh Mtv Du Lịch Đức Phú Gia
Cn Nha Trang-Cty Tnhh Mtv Du Lịch Đức Phú Gia

26/03/2025 Xe Hợp đồng

233 79C12105 5620022361 Công Ty Tnhh Nội Thất Dương Phát 27/03/2025 Xe Tải

234 51B26793 5620022365 Công Ty Tnhh Hoa Viên Phát 27/03/2025 Xe Hợp đồng

235 51B26774 5620022364 Công Ty Tnhh Hoa Viên Phát 27/03/2025 Xe Hợp đồng

236 79C13396 5618013778 Hộ Kinh Doanh Lê Thanh Hải 28/03/2025 Xe Tải

237 79C13440 5618011027 Hộ Kinh Doanh Lê Thanh Hải 28/03/2025 Xe Tải

238 79C01097 5618010686 Hộ Kinh Doanh Chế Anh Tuấn 28/03/2025 Xe Tải

239 79C13216 5618009703 Hộ Kinh Doanh Nguyễn Văn Hòa 28/03/2025 Xe Tải



240 79C13193 5618009702 Hộ Kinh Doanh Chế Anh Tuấn 28/03/2025 Xe Tải

241 79C13396 5618009648 Hộ Kinh Doanh Lê Thanh Hải 28/03/2025 Xe Tải

242 79C11597 5618009649 Hộ Kinh Doanh Nguyễn Khảm 28/03/2025 Xe Tải

243 79A18997 HĐ5624001158 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 29/03/2025 Xe Hợp đồng

244 79A14170 HĐ5624001152 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 29/03/2025 Xe Hợp đồng

245 79A45100 HĐ5624001155 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 29/03/2025 Xe Hợp đồng

246 79A26505 HĐ5624001156 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 29/03/2025 Xe Hợp đồng

247 79A22966 HĐ5624001157 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 29/03/2025 Xe Hợp đồng

248 79A20083 HĐ5624001159 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 29/03/2025 Xe Hợp đồng

249 79H04413 HĐ5624001148 Hợp Tác Xã Vận Tải 1 - 5 Nha Trang 29/03/2025 Xe Hợp đồng

250 79H04518 HĐ5624001144 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 29/03/2025 Xe Hợp đồng

251 79H04411 HĐ5624001143 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 29/03/2025 Xe Hợp đồng

252 79H04416 HĐ5624001142 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 29/03/2025 Xe Hợp đồng

253 79G00232 HĐ5624001141 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 29/03/2025 Xe Hợp đồng

254 79H02590 HĐ5624001140 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 29/03/2025 Xe Hợp đồng

255 79F00614 HĐ5624001133 Hợp Tác Xã Vận Tải 1 - 5 Nha Trang 29/03/2025 Xe Hợp đồng

256 79H04498 HĐ5624001132 Hợp Tác Xã Vận Tải 1 - 5 Nha Trang 29/03/2025 Xe Hợp đồng

257 79C13297 XT5624000831 Hợp Tác Xã Công Nông 79 29/03/2025 Xe Tải

258 79H04331 HĐ5624001130 Hợp Tác Xã Vận Tải Hòa Bình 29/03/2025 Xe Hợp đồng

259 79C06820 XT5624000832 Hợp Tác Xã Vận Tải Nha Trang 29/03/2025 Xe Tải

260 79C11822 XT5624000833 Hợp Tác Xã Công Nông 79 29/03/2025 Xe Tải

261 79H05202 HĐ5624005924 Công Ty Tnhh Du Lịch Và Thương Mại Liên Hưng 31/03/2025 Xe Hợp đồng

262 79H01036 XT5624001071 Hợp Tác Xã Vận Tải Hòa Bình 31/03/2025 Xe Tải
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